
 

 

 

 PHỤ LỤC  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-NSNT ngày     /5/2026 của Giám đốc Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long) 

STT 

E-HSMT theo Quyết định số 1422/QĐ-NSNT ngày 12/05/2026 của Trung 

tâm Nước sạch nông thôn và đăng tải trên Trang Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia số  IB2600202989 – 00  ngày 12/05/2025 (Website: 

https://muasamcong.mpi.gov.vn) 

Nội dung đề nghị sửa đổi E-HSMT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA  

 

Hạng 

mục số 

Tên 

hàng 

hóa/dịch 

vụ liên 

quan 

 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: 

- Sản phẩm có nêu nguồn gốc xuất xứ  

rõ ràng (hãng sản xuất, nước sản xuất, 

xuất xứ); 

- Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ 

thuật tương đương và không thấp hơn 

với hàng hóa mời thầu. 

- Đặc tính kỹ thuật hàng hóa mời thầu 

tham khảo theo Catalog bên dưới  
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- Sản phẩm có nêu nguồn gốc xuất xứ  rõ ràng 

(hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ); 

- Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật tương 

đương và không thấp hơn với hàng hóa mời thầu. 

- Đặc tính kỹ thuật hàng hóa mời thầu tham khảo 

theo Catalog bên dưới 
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Thùng bảo vệ đồng hồ làm từ chất 

liệu nhựa PP Block (Polypropylene 

hoặc Polypropylene High-grade), phải 

có đủ các bộ phận gồm: thân thùng, 

nắp thùng (có nắp phụ, kèm chìa khóa 

mở nắp hộp) và đáy thùng. 

- Trọng lượng: ≥ 1,8 (Kg). 

- Phần nắp có thể tháo rời với phần 

thân nhờ chìa khóa mở nắp (01 chìa 

khóa có thể dùng cho nhiều hộp). Có 

gân chống trơn trượt. Có 01 phần nắp 

phụ gắn cố định dùng để mở xem chỉ 

số đồng hồ mà không cần mở toàn bộ 

nắp. Có vị trí để dập, khắc (đúc) của 

Trung tâm Nước sạch nông thôn dễ 

nhận biết. 

- Phần thân, đúc nguyên khối, có khả 

năng chịu nhiệt, phù hợp cho việc lắp 

đặt trong môi trường ngoài trời, có bố 

trí gân gia cường thân thùng theo 

phương đứng, kéo dài từ đáy lên đến 

miệng thùng. Kích thước: Độ dày 

thùng ≥ 74 (mm), Lđáy lớn ≥ 405 

(mm), Wđáy lớn ≥ 240 (mm), Lđáy 

nhỏ ≥ 335 (mm) Wđáy nhỏ ≥ 185 

(mm), Hcao ≥ 180 (mm), độ dày gân 

gia cường ≥ 4 (mm), chiều cao của 

gân gia cường ≥ 106 (mm), khoảng 

cách giữa các gân ≥ 8 (mm), phân bố 

cặp gân cách đều tối thiểu 10 cặp. 

- Đáy thùng dạng tấm phẳng có gân 

lưới tăng cứng, có gờ định vị và khóa 

liên kết với thân thùng đảm bảo 

không xê dịch khi lắp đặt. Bề mặt đáy 

đảm bảo thoát nước, hạn chế đọng 

nước trong hộp. Kích thước: Lđáy ≥ 

405 (mm), Wđáy ≥ 240 (mm). 

- Khóa: có khóa (mỗi thùng phải có 

khóa kèm theo). 

- Tải trọng va đập từ 4,5 đến 5 tấn. 

(Đính kèm chứng minh thử nghiệm) 

- Màu sắc: đen (đồng nhất, không pha 

tạp). 
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Thùng bảo vệ đồng hồ làm từ chất liệu nhựa PP 

Block (Polypropylene hoặc Polypropylene High-

grade), phải có đủ các bộ phận gồm: thân thùng, 

nắp thùng (có nắp phụ, kèm chìa khóa mở nắp 

hộp) và đáy thùng. 

- Trọng lượng: ≥ 1,8 (Kg). 
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- Phần nắp có thể tháo rời với phần thân nhờ chìa 

khóa mở nắp (01 chìa khóa có thể dùng cho nhiều 

hộp). Có gân chống trơn trượt. Có 01 phần nắp 

phụ gắn cố định dùng để mở xem chỉ số đồng hồ 

mà không cần mở toàn bộ nắp. Có vị trí để dập, 

khắc (đúc) của Trung tâm Nước sạch nông thôn dễ 

nhận biết. 

- Phần thân, đúc nguyên khối, có khả năng chịu 

nhiệt, phù hợp cho việc lắp đặt trong môi trường 

ngoài trời, có bố trí gân gia cường thân thùng theo 

phương đứng, kéo dài từ đáy lên đến miệng 

thùng.Độ dày thùng ≥ 5 (mm), Lđáy lớn 

(chiều dài mặt dưới của thùng)  ≥ 405 

(mm), Wđáy lớn (chiều rộng mặt dưới của 

thùng) ≥ 240 (mm), Lđáy nhỏ( chiều dài 

mặt trên của thùng) ≥ 335 (mm) Wđáy nhỏ 

(chiều rộng mặt trên của thùng) ≥ 185 

(mm), Hcao (chiều cao của thùng) ≥ 180 

(mm), độ dày gân gia cường ≥ 4 (mm), chiều 

cao của gân gia cường ≥ 10,6 (mm), khoảng 

cách giữa các gân ≥ 8 (mm), phân bố cặp gân cách 

đều tối thiểu 10 cặp. 
- Đáy thùng dạng tấm phẳng có gân lưới tăng 

cứng, có gờ định vị và khóa liên kết với thân 

thùng đảm bảo không xê dịch khi lắp đặt. Bề mặt 

đáy đảm bảo thoát nước, hạn chế đọng nước trong 

hộp. Kích thước: Lđáy ≥ 405 (mm), Wđáy ≥ 240 

(mm). 

- Khóa: có khóa (mỗi thùng phải có khóa kèm 

theo). 

- Tải trọng va đập từ 4,5 đến 5 tấn. (Đính kèm 

chứng minh thử nghiệm) 

- Màu sắc: đen (đồng nhất, không pha tạp). 

 

  

 

 


